
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 17 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1073 Bùi Hồ Ngọc Nữ 15-06-2007 044307007057
2 MN.1074 Trần Thị Xuân Nữ 31-08-2007 049307013879
3 MN.1075 Nguyễn Đặng Mỹ Nương 09-04-2007 052307002968
4 MN.1076 Bùi Ngọc Ny 16-12-2007 051307005484
5 MN.1077 Hồ Ky An Ny 26-10-2007 049307010385
6 MN.1078 Nguyễn Ngọc Sun Ny 19-03-2007 048307004809
7 MN.1079 Nguyễn Thị Ny Ny 22-05-2006 049306011480
8 MN.1080 Nguyễn Viết Bảo Ny 24-02-2007 049307009714
9 MN.1081 Nguyễn Đan Ny 07-09-2007 045307006034
10 MN.1082 Trần Ngọc Như Ny 16-08-2007 048307003087
11 MN.1083 Trần Trương Hàn Ny 12-02-2006 064306014958
12 MN.1084 Võ Ngọc Diễm Ny 13-06-2007 062307007244
13 MN.1085 Võ Thị Bảo Ny 06-10-2007 064307008861
14 MN.1086 Đào Thị Kiều Ny 28-07-2007 049307008892
15 MN.1087 Đỗ Khánh Ny 26-08-2007 045307002044
16 MN.1088 Bùi Thị Kiều Oanh 02-01-2007 040307017620
17 MN.1089 Châu Ngô Kiều Oanh 06-11-2007 049307009869
18 MN.1090 Hà Thị Kim Oanh 23-02-2007 038307000553
19 MN.1091 Hồ Thị Kiều Oanh 01-01-2007 049307005531
20 MN.1092 Huỳnh Lê Kiều Oanh 25-10-2007 049307008701
21 MN.1093 Lê Hoàng Kiều Oanh 06-08-2007 044307005361
22 MN.1094 Lê Phan Kiều Oanh 23-03-2007 049307005161
23 MN.1095 Nguyễn Lê Kim Oanh 07-01-2007 044307003728
24 MN.1096 Nguyễn Thị Kim Oanh 17-04-2007 045307007004

25 MN.1097
Phan Nguyễn Đoàn Long
Oanh

28-11-2007 048307004851

26 MN.1098 Siu Oánh 29-11-2007 064307015856
27 MN.1099 Trần Kim Oanh 14-11-2007 049307012519
28 MN.1100 Đặng Thị Kiều Oanh 26-06-2007 049307011479
29 MN.1101 Đinh Thị Y Pa 22-04-2007 051307009647
30 MN.1102 Y Sa Pha 09-11-2007 062307001912
31 MN.1103 Xiêng Thị Mỹ Phấn 15-05-2007 062307006728
32 MN.1104 Hồ Thị Phêng 22-11-2006 045306007973
33 MN.1105 Lô Lữ Diệp Phi 02-06-2007 040307006942
34 MN.1106 Ngô Trần Thị Ái Phi 31-01-2007 051307008996
35 MN.1107 Nguyễn Thị Ý Phi 27-10-2007 052307003341
36 MN.1108 Đặng Thị Ý Phi 25-08-2007 049307010946
37 MN.1109 Nguyễn Thị Hồng Phúc 31-08-2007 045307007497
38 MN.1110 Võ Vy Hoàng Phúc 07-02-2007 051307008729
39 MN.1111 Dương Tiểu Phụng 15-08-2006 038306020408
40 MN.1112 Y Ly Phùng 11-12-2007 062307003506
41 MN.1113 Bùi Minh Phước 22-08-2007 042307006073
42 MN.1114 Phạm Thị Minh Phước 28-01-2007 051307007725
43 MN.1115 Bùi Thị Mai Phương 22-07-2007 042307012251
44 MN.1116 Bùi Thị Phương 01-08-2007 051307004158
45 MN.1117 Dương Thị Lan Phương 25-09-2007 044307009551
46 MN.1118 Dương Thu Phương 28-12-2007 038307008508
47 MN.1119 Hà Thị Bích Phượng 12-05-2007 035307005524
48 MN.1120 Hồ Anh Phương 20-04-2007 045307005265
49 MN.1121 Hoa Thị Minh Phương 21-02-2007 042307000468
50 MN.1122 Hoàng Lê Thuý Phương 05-03-2007 045307006979
51 MN.1123 Lê Hoài Phương 09-10-2007 044307002585
52 MN.1124 Lê Hoài Phương 21-11-2007 045307005890
53 MN.1125 Lê Mai Phương 22-01-2007 040307008516
54 MN.1126 Lê Mai Phương 16-09-2007 062307001892
55 MN.1127 Lê Thị Lan Phương 17-04-2007 040307014659
56 MN.1128 Lê Thị Phượng 04-01-2007 040307000811
57 MN.1129 Lê Trần Mai Phương 21-03-2007 042307000668
58 MN.1130 Lim Thị Hà Phương 12-08-2007 040307022392
59 MN.1131 Ngô Thị Thanh Phương 08-10-2006 042306002751
60 MN.1132 Nguyễn Hoài Phương 25-11-2007 044307009803
61 MN.1133 Nguyễn Lương Thảo Phương 26-04-2007 052307001290
62 MN.1134 Nguyễn Thị Hoàng Phương 08-11-2007 051307009688
63 MN.1135 Nguyễn Thị Minh Phương 15-07-2007 044307002666



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

64 MN.1136 Nguyễn Thị Phương 12-04-2007 045307000327
65 MN.1137 Nguyễn Thị Phượng 12-08-2007 052307002740
66 MN.1138 Nguyễn Thị Thu Phương 02-11-2006 044306000911

Số lượng thí sinh theo danh sách: 66

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


